LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2025
Buổi sáng: Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 09/03/2025
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	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp07
Tuần 02/9

	ĐHYD
	7h30-9h15
YGDA102
CLS Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Thiệp
	7h30-9h15
YGDA206
CLS Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Mạnh
	7h30-9h15
YGDA206
CLS Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Bs Đức B
	7h30-9h15
YGDA206
CLS Đại cương về bỏng
Bs Dũng
	
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp08
Tuần 02/9

	ĐHYD
	
	9h25-11h10
YGDA104
CLS Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Lễ
	9h25-11h10
YGDA102
CLS Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Bs Đức B

	9h25-11h10
YGDA206
CLS Đại cương về bỏng
Bs Dũng
	9h25-11h10
YGDA101
CLS Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Ts Nhật
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp09
Tuần 02/9

	ĐHYD
	7h30-9h15
YGDA206
CLS Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Mạnh
	
	7h30-9h15
YGDA207
CLS Đại cương về bỏng
Bs Anh B
	7h30-9h15
YGDA208
CLS Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Lễ
	7h30-9h15
YGDA101
CLS Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Bs Đức A
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp10
Tuần 02/9

	ĐHYD
	9h25-11h10
YGDA102
CLS Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Thiệp
	9h25-11h10
YGDA206
CLS Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Mạnh


	
	
	9h25-11h10
YGDA102
CLS Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Bs Đức A
	7h30-9h15
YGDA312
CLS Đại cương về bỏng
Bs Ái
	

	Ngoại cơ sở  LT54BC Lớp01
Tuần 02/9
	ĐHYD
	9h25-11h10
YGDA207
CLS Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Mạnh
	9h25-11h10
YGDA207
CLS Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Bs Đức A

	9h25-11h10
YGDA207
CLS Đại cương về bỏng
Bs Anh B
	
	9h25-11h10
YGDA207
CLS Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Lễ
	
	

	Ngoại cơ sở  LT54BC Lớp02
Tuần 02/9
	ĐHYD
	7h30-9h15
YGDA207
CLS Đại cương về bỏng 
Bs Dũng
	7h30-9h15
YGDA207
CLS Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Bs Đức A
	
	7h30-9h15
YGDA207 
CLS Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Thiệp
	7h30-9h15
YGDA207
CLS Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Ts Nhật
	
	

	Ngoại cơ sở  YHDP16 Lớp01
Tuần 02/9
	ĐHYD
	7h30-9h15
YGDA208
CLS Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Bs Đức B
	
	7h30-9h15
YGDA208
CLS Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Ngân

	
	7h30-9h15
YGDA102
CLS Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Lễ
	
	

	Ngoại BL 1
LTYK53BCD
Lớp 02
Tuần 05/8
	BVĐK
Tầng 6
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, GLS Chuẩn bị BN trước PT
Bs Lễ


	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
PGS Quý


10h. ĐB 
TH: Bs Hưng, Sơn
TN: PGS Quý, Bs Hải


	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB,  Bình bệnh án 
Bs Thiệp


9h45 NCCB
Bs Sửu
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB Bs Thảo


10h. ĐB 
TH: Bs Sơn, Ts Cương
TN:  Bs Thảo, Bs Tuấn
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, GLS Hội chẩn chuyên môn
Bs Đức B



	
	

	Ngoại BL 1
K54_Lớp07
Tuần 03/8
	BVĐK
Tầng 4
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Thảo

10h. ĐB 
TH: Đức B, Ts Chung
TN: Bs Thảo, Tuấn
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, Bình bệnh án
Ts Anh A


	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Lễ

10h. Lượng giá mini Cex1
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, GLS. Chăm sóc HMNT
Bs Đức A
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Sửu

10h. Lượng giá mini Cex1
	
	

	Ngoại BL 1
K54_Lớp08
Tuần 03/8
	BVA
	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Công A

10h. ĐB
TH: Bộ, Công A
TN: Duy, Tấn
	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h.GB, Bình bệnh án
Bs Ngân

	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h.GB, GLS Chăm sóc HMNT 
Bs Đức A

	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Tú

10h. Lượng giá mini Cex1
	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Ngân

10h. Lượng giá mini Cex1
	
	

	Ngoại BL 1
K54_Lớp09
Tuần 03/8
	BVA
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Sửu


	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, GLS Chăm sóc HMNT
Bs Đức B

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Đàm

10h. ĐB
TH: Đàm, Thường
TN: Duy, Tấn
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Sửu

10h. Lượng giá mini Cex1
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Thiệp

10h. Lượng giá mini Cex1
	
	

	Ngoại BL3
Y6K52TC05
Tuần 3/7
	


Tầng 6
	7h30. ĐB cùng khoa LS
8h.GB
Ts Anh
 

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Hoàng
9h. NCCB
Bs Sửu
	7h30. ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Ts Anh A

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Chiến

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Bs Mạnh


	


	

	Ngoại BL3
Y6K52TC06
Tuần 3/7
	  


Tầng 4
	7h30. ĐB cùng khoa LS
8h.GB
Ts Chiến
 

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Nhật

	7h30. ĐB ĐB cùng khoa Ls
8h. GB
Bs Sửu

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Anh A

	7h30. ĐB cùng khoa Ls
8h.GB
Ts Hoàng

	



	

	Nhóm III
(N3 và N6)
Tuần 1/2
	
Khoa TK-CS
	10h. ĐB Bs Tiến
	10h. Ls Vết thương sọ não
Ts Hoàng
	10h. Lượng giá MiniCex 1
	9h. Ls Chấn thương cột sống
Ts Hoàng
	10h. Lượng giá MiniCex 1
	
	

	Nhóm I
(N1 và N4)
Tuần 1/2
	Khoa Ngoại nhi
	10h. ĐB Bs Sơn

	10h. Ls Dị tật bẹn bìu, lỗ tiểu
Ts Việt
	10h. Lượng giá MiniCex 1
	9h. GLS Viêm ruột thừa ở trẻ em
Ts Anh A
	10h. Lượng giá MiniCex 1
	
	

	Nhóm II
(N2 và N5)
Tuần 1/2
	Khoa Ngoại LN-TM
	10h. ĐB Bs Nam
	10h. Ls Dẫn lưu khoang màng phổi
Ts Nhật
	10h. Lượng giá MiniCex 1
	9h. Ls Vết mạch máu
Bs Mạnh
	10h. Lượng giá MiniCex 1
	
	

	

























Nội trú K17 
Thi LS Vòng 5

	HP Tiết niệu


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	
	

	
	Khoa: Tiêu hóa
-Gan mật
HP: Tiêu hóa

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	
	HP: Gan mật
( BVT)

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	
	

	
	Khoa: Ngoại nhi

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	
	

	
	Khoa: CTCH

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Bs Ái
Bs Anh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	
	

	
	Khoa: Ngoại TK SN

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	
	

	
	Khoa: Ngoại LN-TM

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	
	

	
	Ngoại  PTTM
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK17
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy


	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	
	

	
CKII K17
 HP: Ngoại TK
(2/4)
(30/12-9/3/2025)
	

Khoa Ngoại TK-SN
	7h. ĐB và GB
Bs Sơn

8h-11h Tham gia mổ
Ts Hoàng
Ts Chiến
	7h. ĐB và GB
Ts Hoàng

8h-11h Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Sơn
	7h. ĐB và GB
Ts Chiến

8h-11h Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Sơn
	7h. ĐB và GB
Bs Sơn

8h-11h Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
	7h. ĐB và GB
Bs Sơn

8h-11h Tham gia mổ
Ts Hoàng
Ts Chiến
	
	

	
CKII K18 HP:Cấp cứu bụng
2/4
17/2-26/3/2025
	Ngoại TH-GM
	7h. Tiếp nhận
Ts Chung



9h. PT cắt túi mật
Ts Chung
	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa
Ts Cương

9h. PT khâu lỗ thủng dạ dày-tá tràng
PGs Ts Quý
	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h30
Tham gia phẫu thuật
Ts Chung
Bs Hưng
	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa
Ts Cương

9h. Bệnh án cấp cứu bụng
Bs Sửu
	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa
Ts Cương

9h. PT viêm phúc mạc
PGS Quý
	
	

	Cao học ngoại K27
17/2 đến 6/4/2025
Nam học
2/3
	

 Tiết niệu


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Thảo
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Thảo

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Thảo
	
	

	


CKI K28 
HP: Ngoại Tiết niệu
(2/8)
10/2/2025-16/3/2025
Đợt 2
	Khoa Ngoại Tiết niệu
Nhóm 2
Tuần 4/5
BV A
	7h. GB và đi buồng
Bs Tấn

9h-11h
KT tán sỏi ngoài cơ thể
Bs Hải
(T6)
	7h. GB và đi buồng
Bs Trường

9h-11h
KT Nội soi tán sỏi ngược dòng
Bs Tuấn
(T6)

	7h. GB và đi buồng
Bs Tấn

9h-11h
KT Nội soi tán sỏi Sau phúc mạc
Bs Bình
(BVT)

	7h. GB và đi buồng
Bs Trường

9h-11h
PT nội soi điều trị tăng sinh TLT
Bs Tuấn
(T6)


	7h. GB và đi buồng
Bs Tấn

9h-11h
PT Điều trị sỏi Bàng quang
PGS Quý
(T6)


	
	

	
	Khoa Ngoại Tiết niệu
TW Thái Nguyên
Nhóm 1
Tuần 45
	7h. GB và đi buồng
Bs Tuấn

9h-11h
KT tán sỏi ngoài cơ thể
Bs Hải
(T6)
	7h. GB và đi buồng
Bs Hải

9h-11h
KT Nội soi tán sỏi ngược dòng
Bs Tuấn
(T6)


	7h. GB và đi buồng
Bs Thảo

9h-11h
KT Nội soi tán sỏi Sau phúc mạc
Bs Bình
(BVT)

	7h. GB và đi buồng
Bs Tuấn

9h-11h
PT nội soi điều trị tăng sinh TLT
Bs Tuấn
(T6)



	7h. GB và đi buồng
Bs Hải

9h-11h
PT Điều trị sỏi Bàng quang
PGS Quý
(T6)


	
	

	[bookmark: _Hlk180938265]CKI K29 DA 585 Lớp 12 Sản
HP: Ngoại khoa
TG: 6 tháng
30(6/24)
20/1-8/8/2025
	Khoa Ngoại TH-GM
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

10h. NCCB
Bs Sửu
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chung


9h30. ĐB
Bs Sửu
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

9h30. Phẫu thuật nội soi cắt RT
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	CKI K29 Ngoại khoa
HP: Cấp cứu bụng
10(2/8)
10/2-18/4/2025
	
Khoa Ngoại TH-GM
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chung



10h. Phẫu thuật nội soi cắt túi mật
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương



10h. Phẫu thuật Làm HMNT
Ts Chung
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chung



9h30. Phẫu thuật mở ống mật chủ-Dl Keh
TS Chung
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương



8h-11h30 Tham gia PT
Đức A
Hưng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chung



9h3-11h30. LS Điều trị chấn thương lách
	
	

	CKI K28
Dự án 585
HP: CTCH
(4/16)
23/12-24.4/2025
Học 4 tháng

	Khoa CTCH
TW TN
Tuần 7/16
	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX 
Bs Dũng
Ts Dung


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX  Bs Tráng
Bs AnhB

	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX  khung cố định ngoài
Bs Dũng
Bs Ái


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX 
Bs Dũng
Ts Dung


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT VT Bàn tay
Bs Dũng
Ts Dung


	
	

	





Bộ môn
	Thứ 2 (03/03): 
15h30-17h . GB trường. Ts Chiến.P8.3
16h Họp xét ABC tháng 1/2025 Mời toàn thể bộ môn
Thứ 5 (06/03): 
Họp HĐ Khen thưởng, kỷ luật người học. Ts Chiến
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1.Y6K52 Ngoại bệnh lý 3
K52TC05. Phụ trách: Ts Nhật
Chia 3 nhóm LS học tại 3 khoa N1, N2, N3: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
Chia 6 nhóm Minicex:
M1: Ths Mạnh, M2: Ts Anh, M3: Ths Ngân, M4: Bs Sửu, M5: Bs Dũng, M6 : Ts Nhật
K52TC06.Phụ trách: Ts Hoàng
Chia 3 nhóm LS học tại 3 khoa N4, N5, N6: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
Chia 6 nhóm Minicex: 
M7: Ts Chiến, M8: Ts Hoàng, M9: Bs Đức A, M10: Bs Thảo, M11: Bs Anh B, M12: Bs Đức B
2. Y4 K54 ngoại bệnh lý 1
TC 07: Ts Nhật.Nhóm LG Minicex
N1: Bs Đức B; N2: Bs Anh b; N3:Bs Đức A; N4:Ts Nhật
TC 08: Bs Lễ.Nhóm LG Minicex
N5: Ts Hoàng; N6: Bs Lễ; N7: Bs Ái; N8: Bs Mạnh
TC 09: Ths Ngân. Nhóm LG Minicex
N9: Thiệp; N10: Sửu; N11: Bs Dũng; N12: Bs Ngân
LTYK53BCD Lớp 02: Bs Ngân. Minicex
N1 Sửu, N2: ĐứcB, N3: Đức A, N4 : Thiệp, N5: Ngân
3. Y3 Ngoại cơ sở
K55 TC07: Bs Anh B
K55 TC08: Bs Dũng
K55 TC09: Bs Thiệp
K55 TC10: Bs Thảo
LTK54B: Bs Đức B
LTK54C: Bs Đức A
YHDPK16: Bs Lễ

PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K17  Ngoại TH : Bs Đức A +Ts Chung
CKI Ngoại  DA 585. CTCH: Ts Dung+Dũng
CKI K29 DA 585 Sản lớp 12: Ts Anh
CKI K29 Ngoại khoa. CCB Ts Chung+Bs BìnhB
CKI K28 TN . Bs Trường+Bs Thảo
Cao học K27. Ngoại Nam học Bs Thảo+ PGS Quang
CKII K17  TKCS . Ts Chiến+Ts Hoàng
CKIIK18. CCB. PGS Quý




LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều:  Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 09/03/2025
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
03/03

	Thứ 3
04/03
	Thứ 4
05/03
	Thứ 5
06/03
	Thứ 6
07/03
	Thứ 7 
08/03
	CN
09/03

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp07
Tuần 02/9

	BVĐK
TƯTN
GĐ T6
	13h30. GB, GLS
Khám vết mổ, mỏm cụt
Bs Dũng

15h30. ĐB
CT: Bs Dũng
TH: Bs Sơn
TK: Bs Giang
	13h30.
GB Bs Đức A




15h. GLS
Khám bụng
N1: Bs Đức A
N2 Bs Công A

	13h30.
GB, GLS
Khám tiết niệu sinh dục
Bs Thiệp

15h. ĐB
 TN: Bs Thiệp
TM: Bs Nam
	13h30.
GB, GLS
Khám bỏng
Bs Anh B

	13h30.
GB, GLS
Dẫn lưu Ngoại khoa
Ths Ngân

15h. ĐB
CT: Bs Dũng
TH: Bs Sơn
TK: Bs Giang
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp08
Tuần 02/9

	BVĐK
TƯTN
GĐ T4
	13h30.
GB, GLS
Khám tiết niệu sinh dục
Bs Thiệp
	13h30. GB, GLS
Khám vết mổ, mỏm cụt
Ts Hoàng

16h. ĐB
CT: Bs Anh B
TH: Bs Công A
TK: Ts Hoàng
	13h30.
GB, GLS
Khám bỏng
Bs Anh B
	13h30.
GB, GLS
Dẫn lưu Ngoại khoa
Ts Anh A

15h. ĐB
 TN: Ts Anh A
TM: Bs Mạnh
	13h30.
GB, GLS
Khám bụng
Bs Đức A


15h. ĐB
CT: Bs AnhB
TH: Bs Sơn
TK: Bs Tiến
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp09
Tuần 02/9

	BV Gang Thép
	13h30. GB, GLS
Khám vết mổ, mỏm cụt
Bs Anh B
	13h30.
GB, GLS
Khám bỏng
Bs Ngân


15h. ĐB
TH: Bs Công  B, Bs Minh
CT: Bs Ngân, Bs Nguyên
	13h30. GB, GLS
Dẫn lưu Ngoại khoa
Bs Lễ
	13h30.
GB, GLS
Khám tiết niệu sinh dục
Bs Thảo

15h. ĐB
TH: Bs Thảo, Bs Đức B
CT: Bs Đàm, Bs Khôi
	13h30. GB, GLS
Khám bụng
Bs Công A
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp10
Tuần 02/9

	BV Gang Thép
	13h30.
GB, GLS
Khám tiết niệu sinh dục
Bs Thảo

15h. ĐB
TH: Bs Thảo
CT: Bs Khôi
	13h30. GB, GLS
Khám vết mổ, mỏm cụt
Bs Dũng
	13h30.
GB, GLS
Khám bỏng
Bs Sửu

15h. ĐB
TH: Bs Lễ, Bs Minh 
CT: Bs Sửu, Bs Khôi
	13h30. GB, GLS
Khám bụng
Bs Đức B
	13h30. GB, GLS
Dẫn lưu Ngoại khoa
Bs Thiệp

15h. ĐB
TH: Bs Công A, Bs Thiệp
CT: Bs Nguyên, Bs Khôi
	
	

	Ngoại cơ sở  LT54BC Lớp 01,2
Tuần 02/9
	BVA
(GB chung)
	13h30.
GB, GLS
Khám vết mổ, mỏm cụt
Bs Sửu

15h30. ĐB
TH: Bs Thường
CT: Bs Sửu
TN: Bs Duy
	13h30. GB, GLS
Khám tiết niệu sinh dục
Bs Lễ

15h. ĐB
TH: Bs Thường
CT: Bs Sơn
TN: Bs Lễ
	13h30. GB, GLS
Khám bụng
Bs Đức A
	13h30. GB, GLS
Dẫn lưu Ngoại khoa
Bs Ngân

15h. ĐB
TH: Bs Ngân
CT: Bs Thắng, Bs Đạt
TN: Bs Tấn
	13h30. GB, GLS 
Khám bỏng
Bs Dũng

	
	

	Ngoại cơ sở  YHDP16 Lớp01
Tuần 02/9
	BVA
	14h30.
GB, GLS
Khám vết mổ, mỏm cụt
Bs Sửu
	14h30. GB, GLS
Khám tiết niệu sinh dục
Bs Lễ 
	14h30. GB, GLS
Khám bụng
Bs Công A

16h. ĐB
TH: Bs Công A
CT: Bs Đạt
TN: Bs Tú
	14h30. GB, GLS
Dẫn lưu Ngoại khoa
Bs Mạnh
	14h30. GB, GLS 
Khám bỏng
Bs Dũng


16h. ĐB
TH: Bs Bộ, Bs Thường 
CT: Bs Thắngg, Bs Đạt
TN: Bs Tấn, Duy
	13h-14h45
YGDA101
CLS Đại cương về bỏng
Bs Ái
	

	Ngoại BL 1
LTYK53BCD
Lớp 02
Tuần 05/8
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDB511
CLS Ung thư thận
Bs Lễ
	
	14h55-16h40
YGDB510
CLS Viêm tụy cấp
Ts Anh A
	13h-14h45
YGDB511
CLS Ung thư bàng quang
Bs Thiệp
	13h-14h45
YGDB102
CLS ung thư dạ dày
Bs Đức A

17h-17h15
Kiểm tra TX 1
Bs Tú, Bs Đàm
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
Lớp 7
Tuần 03/8
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDA208
CLS Ung thư dạ dày
Bs Đức A
	14h55-16h40
YGDA316
CLS Đau bụng sau chấn thương
Bs Đức B
	14h55-16h40
YGDA314
CLS Ung thư thận
Bs Thiệp
	13h-14h45
YGDA316
Ca lâm sàng ung thư bàng quang
Bs Lễ
	14h55-16h40
YGDA103
CLS Ung thư đại tràng
Bs Đức B
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
Lớp 8
Tuần 03/8
	ĐHYD
	14h55-16h40
YGDA419
CLS Ung thư dạ dày
Bs Đức A
	14h55-16h40
YGDA209
CLS Đau bụng sau chấn thương
Bs Đức A
	14h55-16h40
YGDA315
CLS Ung thư đại tràng
Bs Đức B
	14h55-16h40
YGDA206
Ca lâm sàng ung thư bàng quang
Bs Lễ
	14h55-16h40
YGDA316
CLS Ung thư thận
Bs Thảo
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
Lớp 9
Tuần 03/8
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDA209
CLS Ung thư đại tràng
Bs Đức B
	13h-14h45 YGDA208
CLS Đau bụng sau chấn thương
Bs Đức B
	13h-14h45 YGDA209
CLS Ung thư thận
Bs Thiệp
	13h-14h45 YGDA315
CLS Ung thư dạ dày
Bs Đức A
	14h55-16h40 YGDA208
Ca lâm sàng ung thư bàng quang
Bs Lễ
	
	

	Ngoại bệnh lý 3 K52+CT51 Lớp 05

Tuần 3/7
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDA102
Bệnh Hirschsprung
Ts Anh A
	13h-14h45 YGDA103
Áp xe não
Ts Chiến

	13h-14h45 YGDA102
Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng
	13h-14h45 YGDA103
Sốc chấn thương
Ts Nhật
	13h-14h45 YGDA102
Dị tật hậu môn trực tràng
Ts Anh A
	
	

	Ngoại bệnh lý 3 K52+CT51 Lớp 06
Tuần 3/7
	ĐHYD
	14h55-16h40 YGDA102
Hirschsprung
Ts Anh A
	14h55-16h40 YGDA103
Áp xe não
Ts Chiến
	14h55-16h40 YGDA102
Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng
	14h55-16h40 YGDA103
Sốc chấn thương
Ts Nhật
	14h55-16h40 YGDA102
Dị tật hậu môn trực tràng
Ts Anh A
	
	

	

Nội trú K17 HP TK-CS
(2/4)
24/2-4/4/2025
	

Lý thuyết
	16h30. Bôc Thăm CĐ
Ts Hoàng
Bs Sửu
	14h. Máu tụ NMC
Bs Sửu

	14h. Máu tụ DMC
Bs Sửu

	14h. U não
Ts Chiến

	


	








	CKI Sản
Dự án  585
Lớp 12
(3HV)
	Lý thuyết
	
	20h.online
Gãy xương hở
Bs Sửu
	20h.online
VT bàn tay
(bù)
Bs Sửu
	
	20h.online
VT bàn tay
Bs Sửu
	

	CKIK29 Ngoại khoa
HP cấp cứu bụng
7HV
	Lý thuyết
	
	16h. Kiểm tra TX1
Ts Nhật
Bs Sửu
	
	
	
	

	Cao học 
Ngoại K27
HP:Nam học
(2/3)
17/2/2025

	
	
	20h.online
Mãn dục nam
PGS. Ts Bắc
0912611034
	20h.online
Rối loạn chuyển hóa hóc môn sinh dục nam
PGS. Ts Bắc
0912611034
	14h. Giãn TM thừng tinh/ Viêm tinh hoàn mào tinh
Ts Việt
	16h. Kiểm tra TX1,2
Ts Nhật
Bs Sửu
	

	CKI 
Dự án  585
CTCH
(5HV)
	Lý thuyết
	
	20h.online
Gãy xương hở
Bs Sửu
	20h.online
VT bàn tay
(bù)
Bs Sửu
	
	
	

	CKIK28 Tiết niệu
	
	
	14h. K bàng quang
Bs Thảo
T6
	
	
	
	

	CKII K17 TKSN
	
	
	
	
	
	14h. Thi TK-SN
( Ls và CĐ)
B1: Chiến +Nhật
B2 Hoàng+Dũng
B3: Sửu+Sơn
	

	CKII K18
Cấp cứu bụng
	
	
	
	
	
	16h. Kiểm tra TX1,2
Ts Nhật
Bs Sửu
	

	















Bộ môn
	Thứ 2 (03/03): 
15h30-17h . GB trường. Ts Chiến.P8.3
16h Họp xét ABC tháng 1/2025 Mời toàn thể bộ môn
Thứ 5 (06/03): 
Họp HĐ Khen thưởng, kỷ luật người học. Ts Chiến
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1.Y6K52 Ngoại bệnh lý 3
K52TC05. Phụ trách: Ts Nhật
Chia 3 nhóm LS học tại 3 khoa N1, N2, N3: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
Chia 6 nhóm Minicex:
M1: Ths Mạnh, M2: Ts Anh, M3: Ths Ngân, M4: Bs Sửu, M5: Bs Dũng, M6 : Ts Nhật
K52TC06.Phụ trách: Ts Hoàng
Chia 3 nhóm LS học tại 3 khoa N4, N5, N6: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
Chia 6 nhóm Minicex: 
M7: Ts Chiến, M8: Ts Hoàng, M9: Bs Đức A, M10: Bs Thảo, M11: Bs Anh B, M12: Bs Đức B
2. Y4 K54 ngoại bệnh lý 1
TC 07: Ts Nhật.Nhóm LG Minicex
N1: Bs Đức B; N2: Bs Anh b; N3:Bs Đức A; N4:Ts Nhật
TC 08: Bs Lễ.Nhóm LG Minicex
N5: Ts Hoàng; N6: Bs Lễ; N7: Bs Ái; N8: Bs Mạnh
TC 09: Ths Ngân. Nhóm LG Minicex
N9: Thiệp; N10: Sửu; N11: Bs Dũng; N12: Bs Ngân
LTYK53BCD Lớp 02: Bs Ngân. Minicex
N1 Sửu, N2: ĐứcB, N3: Đức A, N4 : Thiệp, N5: Ngân
3. Y3 Ngoại cơ sở
K55 TC07: Bs Anh B
K55 TC08: Bs Dũng
K55 TC09: Bs Thiệp
K55 TC10: Bs Thảo
LTK54B: Bs Đức B
LTK54C: Bs Đức A
YHDPK16: Bs Lễ

PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K17  Ngoại TH : Bs Đức A +Ts Chung
CKI Ngoại  DA 585. CTCH: Ts Dung+Dũng
CKI K29 DA 585 Sản lớp 12: Ts Anh
CKI K29 Ngoại khoa. CCB Ts Chung+Bs BìnhB
CKI K28 TN . Bs Trường+Bs Thảo
Cao học K27. Ngoại Nam học Bs Thảo+ PGS Quang
CKII K17  TKCS . Ts Chiến+Ts Hoàng
CKIIK18. CCB. PGS Quý
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